
Văn bằng 

hiện có thể hiện trình độ chuyên 

môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Vũ Thị 

Thắm
21/6/1984 >=9 năm >=1 năm

Đại học ngành giáo dục tiểu học cấp 

ngày 17/10/2008

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên tiểu 

học hạng II

Tin học 

ứng dụng B

Tiếng anh 

B

 - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo theo Quyết định số 3454/QĐ-BGDĐT ngày 

08/11/2024 đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc 

trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong 

quản lý, giảng dạy và học tập" năm học 2023 - 

2024

' - Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố theo 

Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 19/8/2024 

đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác từ năm học 2022-2023 đến năm học 

2023-2024

 - Hợp đồng vị trí giáo viên tiểu học từ 4/2007 - 5/2016 (09 năm 02 tháng) theo Công 

văn số 265/BHXH-TST ngày 05/5/2026  của Bảo hiểm xã hội cơ sở Kiến An.'

'- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng II  (mã số V.07.03.07) theo 

Quyết định số 06/QĐ-THNH  ngày 01/6/2017 của Trường Tiểu học Nam Hà.

 - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng III  (mã V.07.03.29)  theo Quyết 

định số 47/QĐ-THTTN ngày 29/6/2024 của Trường Tiểu học Trần Thành Ngọ.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 03 năm từ năm 

học  2022-2023; 2023-2024; 2024-2025;

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên 

tiểu học hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định 

liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

0

2
Lê Thị 

Bích Hồng
07/8/1987 >=9 năm >=1 năm

Cử nhân giáo dục tiểu học cấp ngày 

07/12/2011

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên tiểu 

học hạng II

Tin học 

ứng dụng B

Tiếng anh 

B

 Giấy chứng nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo theo 

Quyết định số 1562/QĐ-SGDĐT ngày 16/11/2022 đạt 

danh hiệu giáo viên dạy giỏi thành phố cấp tiểu học.

 'Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo theo Quyết 

định số 1473/QĐ-SGDĐT ngày 04/11/2024 đã có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 

2023-2024.

'Chiến sỹ thi đua cơ sở năm học 2023-2024 theo 

1330/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 của Chủ tịch UBND 

quận Kiến An đã có thành tích tiêu biểu trong phong 

trào thi đua "Dạy tốt - học tốt năm học 2023-2024

' - Hợp đồng vị trí giáo viên tiểu học từ 01/2010 - 5/2016 (05 năm 05 tháng) theo 

Công văn số 265/BHXH-TST ngày 05/5/2026.  của Bảo hiểm xã hội cơ sở Kiến An.'

'- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng II  (mã số V.07.03.07) theo 

Quyết định số 65/QĐ-THLTT  ngày 17/6/2017 của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng.

 - Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng III  (mã V.07.03.29)  theo Quyết 

định số 48/QĐ-THTTN ngày 29/6/2024 của Trường Tiểu học Trần Thành Ngọ.

- Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023. 

Được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024; 2024-2025.

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên 

tiểu học hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định 

liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

 UBND PHƯỜNG KIẾN AN

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

II. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỒNG HÒA: 01 NGƯỜI

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc làm

Phụ lục số 01: CDNN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HẠNG II

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

TT Họ và tên

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương 

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

                               (Kèm theo Thông báo số 09/TB-HĐXTH ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phường Kiến An)

I. TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN THÀNH NGỌ: 02 NGƯỜI



Văn bằng 

hiện có thể hiện trình độ chuyên 

môn (ghi rõ chuyên ngành đào tạo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Thời gian 

giữ chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Ngày tháng 

năm sinh 

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc làm

TT Họ và tên

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của CDNN dự xét

Các danh hiệu thi đua và hình thức khen 

thưởng đạt được trong thời gian giữ chức danh 

nghề nghiệp hạng II hoặc tương đương 

Các điều kiện, tiêu chuẩn khác

Trình độ 

Quản lý nghề 

nghiệp

Trình độ 

tin học

Trình độ 

ngoại ngữ

3
Nguyễn 

Thị Ná
15/01/1988 >=9 năm >=1 năm

Cử nhân ngành Sư phạm tiểu học 

cấp ngày 28/6/2012

Chứng chỉ bồi 

dưỡng theo 

tiêu chuẩn 

chức danh 

nghề nghiệp 

giáo viên tiểu 

học hạng II

Tin học 

ứng dụng B

Tiếng Anh 

B

- Đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường 

năm học 2025-2026 theo Quyết định số 23/QĐ-

THQT ngày 26/10/2025

- Hợp đồng vị trí giáo viên tiểu học từ 3/2013 - 11/2018 (05 năm 09 tháng) theo Công 

văn số 53/BHXH-TST ngày 21/10/2025  của Bảo hiểm xã hội cơ sở Kiến An.

'- Đã được bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) theo Quyết 

định số 81/QĐ-THĐH ngày 15/12/2020 của Trường Tiểu học Đồng Hòa

 - Đã được bổ nhiệm lại CDNN giáo viên tiểu học hạng III  (mã V.07.03.29)  theo 

Quyết định số 26/QĐ-THND ngày 28/6/2024 của Trường Tiểu học Đồng Hòa.

- Được xếp loại chất lượng ở mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 03 năm từ năm học  

2022-2023; 2023-2024; 2024-2025;

- Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN giáo viên 

tiểu học hạng II.

- Không trong thời hạn xử lý kỷ luật; không trong thời gian thực hiện các quy định 

liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

- Giáo viên trước khi được tuyển dụng, tiếp nhận đã có thời gian công tác theo đúng 

quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
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